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An Dương, ngày      tháng 3 năm 2023 
 

QUYẾT ĐỊNH 

V/v thành lập Hội đồng coi thi, kỳ thi cuối học kỳ II 

Năm học 2022-2023 

 

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG THPT AN DƯƠNG 
 

Căn cứ Thông tư số 32/2020/TT-BGDĐT, ngày 15 tháng 9 năm 2020 của Bộ 

trưởng Bộ GD&ĐT về việc ban hành Điều lệ trường trung học cơ sở, trường trug 

học phổ thông và và trường phổ thông có nhiều cấp học; 

 Căn cứ Chỉ thị nhiệm vụ năm học 2022-2023 của Bộ Giáo dục và Đào tạo; 

các văn bản hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ năm học của Sở Giáo dục và Đào tạo 

Hải Phòng;  

Căn cứ kế hoạch triển khai thực hiện nhiệm vụ năm học 2022-2023 của 

Trường THPT An Dương; 

 Xét đề nghị của Phó hiệu trưởng phụ trách công tác khảo thí, kiểm định chất 

lượng giáo dục, 

QUYẾT ĐỊNH: 
 

 Điều 1. Thành lập Hội đồng coi thi Kỳ thi cuối học kì II lớp 10, 11 năm học 

2022-2023, gồm các ông (bà) có tên trong danh sách kèm theo; 

 Điều 2. Hội đồng coi thi có trách nhiệm tổ chức thực hiện nhiệm vụ với tinh 

thần nghiêm túc, khách quan, công bằng và đúng quy chế thi theo quy định hiện 

hành; 

Thời gian: Từ 08/5/2023 đến hết 10/5/2023.  

Buổi sáng: Từ 7 giờ 00 phút; Buổi chiều: từ 13 giờ 30 phút.  

Điều 3. Các bộ phận có liên quan như: Văn phòng, Tổ chuyên môn, kế toán, 

tài vụ và các ông (bà) có tên trong danh sách ở Điều 1 căn cứ Quyết định thi hành./. 

 
Nơi nhận: 

- Như Điều 3; 

- Lưu: VT. 

HIỆU TRƯỞNG 

(Đã ký) 

 

 

 

Ngô Quang Hoài 



DANH SÁCH  

Hội đồng coi thi, kỳ thi cuối học kì II, lớp 10, 11 năm học 2022-2023  
 

(Kèm theo Quyết định số:      /QĐ-THPTAD ngày      tháng 5 năm 2023 

 của Hiệu trưởng trường THPT An Dương) 

STT Họ và tên N.vụ 
S.T2 C.T2 S.T3 C.T3 S.T4 C.T4 Tổng 

cả năm K10 K11 K10 K11 K10 K11 

1 Ngô Quang Hoài C.tịch              

2 Nguyễn Văn Thanh P.CT              

3 Đào Thị Thanh Thủy P.CT    x    x   x   

4 Nguyễn Hoàng Bích P.CT x   x   x    

5 Nguyễn Thị Thu Hằng G.thị x x x x x   16 

6 Phạm Thị Thủy G.thị x x   x     16 

7 Hà Thị Minh G.thị x   x x x x 16 

8 Hà Thị Minh Trang G.thị x   x   x   16 

9 Nguyễn Thị Hồng Hà G.thị x   x   x   16 

10 Phạm Thị Nhì G.thị   x   x   x 16 

11 Vũ Hồng Lê G.thị   x x x   x 16 

12 Nguyễn Thu Hòa G.thị     x   x   16 

13 Lê Quang Việt G.thị     x   x x 16 

14 Nguyễn Hoàng Cúc G.thị       x x x 16 

15 Bùi Thị Linh G.thị     x   x   16 

16 Nguyễn Thị Hương Lý G.thị             11 

17 Trần Thị Thập G.thị     x x x   16 

18 Nguyễn Thị Hằng G.thị x   x x x   16 

19 Nguyễn Đức Thành Tâm G.thị     x   x x 16 

20 Quách Văn Nhân G.thị     x x x x 16 

21 Nguyễn Ngọc Mai G.thị  x     x x 3 

22 Bùi Thị Hương G.thị   x   x   x 3 

23 Vũ Thị Hằng G.thị     x x x x 14 

24 Trần Thị Hằng G.thị   x     x x 15 

25 Nguyễn Thanh Hà G.thị x     x   x 15 

26 Nguyễn Thị Loan G.thị x   x   x   16 

27 Đỗ Thị Lan G.thị x x x   x   16 

28 Vũ Hạnh Trâm G.thị   x   x x x 16 

29 Đào Mạnh Huy G.thị x   x x x   16 

30 Phan Thị Ngọc G.thị x   x   x x 16 

31 Nguyễn Thúy Hường G.thị x x x       16 

32 Phạm Thị Ngọc Ánh G.thị       x x x 16 

33 Nguyễn Duy Quang G.thị x   x   x   16 

34 Ngô Văn Huy G.thị     x   x x 16 

35 Vũ Thị Hoa G.thị x   x   x   16 

36 Nguyễn Thị Hoàn G.thị x   x     x 16 

37 Nguyễn Thị Thu Hằng G.thị     x   x x 16 

38 Đoàn Ngọc Mỹ Duyên G.thị     x   x x 16 



STT Họ và tên N.vụ 
S.T2 C.T2 S.T3 C.T3 S.T4 C.T4 Tổng 

cả năm K10 K11 K10 K11 K10 K11 

39 Nguyễn Thị Nhung G.thị     x   x x 16 

40 Đô Thanh Trâm G.thị     x   x x 16 

41 Bùi Thị Nga G.thị   x         13 

42 Ngô Thị Ngọc Minh G.thị     x x     13 

43 Nguyễn Thị Yến Hồng G.thị x   x       14 

44 Vũ Thị Kim Anh G.thị             3 

45 Lê Thị Phượng G.thị x           14 

46 Trần Thị Hiền G.thị   x     x   14 

47 Hoàng Thị Thêu G.thị   x x   x   14 

48 Phan Trà Liên G.thị   x   x   x 14 

49 Phạm Thu Huyền G.thị   x   x     12 

50 Phan Thanh Huyền G.thị x           12 

51 Vũ Thị Hợp G.thị       x     12 

52 Nguyễn Thị Phúc G.thị x           12 

53 Vũ Thị Thắng G.thị x           12 

54 Nguyễn Tuấn Anh G.thị   x x       12 

55 Nguyễn Thị Thu G.thị x           12 

56 Nguyễn Thị Huệ G.thị   x         12 

57 Đặng Nhật Minh G.thị   x   x     12 

58 Đào Trúc Hạnh G.thị x   x       12 

59 Bùi Thị An Hà G.thị   x   x     12 

60 Lưu Hải Vân G.thị x   x       12 

61 Lê Thị Thúy G.thị x   x       12 

62 Lương Đức Thọ G.thị     x   x x 16 

63 Trần Thị Ngọc G.thị   x   x x x 16 

64 Đào Thúy Dung G.thị x   x   x x 16 

65 Lê Thị Hoan G.thị         x x 16 

66 Vũ Thị Phương G.thị x     x x x 16 

67 Lê Thị Hoàng Chung G.thị   x         8 

68 Trần T.Kim Tuyến G.thị x   x   x   16 

69 Nguyễn Thị Vân G.thị x   x   x x 16 

70 Vũ T.Kim Oanh G.thị x x     x x 16 

71 Vũ T.Thanh Miền G.thị x x x       16 

72 Bùi Thị Phượng G.thị   x       x 16 

73 Vũ Thị Dung G.thị   x       x 16 

74 Trần Thúy Hà G.thị     x   x   16 

75 ………….. Linh G.thị x x  x   3 

76 Trần Văn Trường G.thị x x         14 

77 Nguyễn Thị Hà Tiến G.thị x           14 

78 Vũ Thị Mùi G.thị       x x x 13 

79 Phạm Trung Thủy G.thị x x         14 

80 Nguyễn Thị Lân G.thị x x x   x   16 

81 Lê Mai Hương G.thị   x   x x x 16 



STT Họ và tên N.vụ 
S.T2 C.T2 S.T3 C.T3 S.T4 C.T4 Tổng 

cả năm K10 K11 K10 K11 K10 K11 

82 Nguyễn T.Thu Trang G.thị x   x   x   16 

83 Nguyễn Thị Ngà G.thị     x x x x 16 

84 Đoàn Thị Dịu G.thị   x   x   x 16 

85 Đào Thị Phương G.thị x x x x     16 

86 Doãn Kiều Anh G.thi x x   x     16 

87 Nguyễn Ngọc Anh G.thị   x   x   x 16 

88 Vũ Thị Ngọc G.thị   x   x x   16 

89 Lê Đức Toạn G.thị x x         16 

90 Vũ Hùng Phán G.thị x     x     16 

91 Nguyễn Thị Nhài G.thị x     x     16 

92 Phạm Xuân Ngàn G.thị x     x     16 

93 Nguyễn Quang Hưng G.thị x     x     16 

94 Lương Khánh Duy G.thị x   x       16 

95 Phùng Duy Hùng G.thị x   x       16 

          

          

Tổng 
  

45 36 45 36 45 36 

   

45 36 45 36 45 36 

 

Thư ký các buổi thi: 

Buổi 1: Nguyễn Thị Thu Hằng 

Buổi 2: Bùi Thị Nga 

Buổi 3: Đào Trúc Hạnh 

Buổi 4: Nguyễn Thị Ngọc Anh 

Buổi 5: Lê Mai Hương 

Buổi 6: Nguyễn Thị Vân 

 


